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ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA  
Năm học: 2025 - 2026 

 

I. TẬP THỂ 

TT Tên tập thể, tên lớp Danh hiệu thi đua Cấp khen thưởng 

1 Tập thể nhà trường  Tập thể lao động xuất sắc Cấp tỉnh 

II. CÁ NHÂN GIÁO VIÊN 

TT Họ và tên 

 

DANH HIỆU THI ĐUA  
Bằng khen các cấp 

Ghi 

chú 
Danh hiệu thi đua Giáo viên giỏi 

CSTĐ LĐTT Cấp tỉnh 
Cấp 

trường 

 

Của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

Của Thủ tướng 

chính phủ 

 

1 Trương Thị Tuyến x     x  

2 Ma Thị Sen x       

3 Bàn Thị Đào x    x   

4 Nguyễn Thị Hạnh x       

5 Dương Thị Nguyệt x    x x  



6 Hoàng Thị Thu Thủy  x     
 

7 Nguyễn Thị Huế  x      

8 Lê Thị Thu Huyền  x      

9 Hoàng Thị Hậu  x      

10 Hoàng Thị Chinh  x     
 

11 Nguyễn Thị Ngần   x      

12 Hoàng Thị Hường  x        
 

13 Nguyễn Thị Bích  x         

14 Đinh Thị Nở  x      

15 Hoàng Thị Vinh  x      

16 Hoàng Thị Sài  x      

17 Nông Thị Ngọc  x      

18 Khúc Thị Thùy  x      

19 Triệu Thị Hằng  x      

20 Lý Thị Tú x       

21 Đặng Thị Ngọc Anh x      
 

22 Hoàng Thị Mây  x      



23 Phạm Thị Tuyến  x      

24 Hoàng Thị Cận  x      

25 Hoàng Thị Nghề  x      

26 Hoàng Thị Lan  x      

27 Triệu Thị Lợi  x      

 Tổng 7 20   3 2  

                                                                                                              Tiên Kiều, ngày 13 tháng 10 năm 2025 

                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ma Thị Sen 
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